
1

            DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TRẺ EM MẪU GIÁO  ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA THEO
NGHỊ ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP; (Từ tháng 09/2026 đến tháng 05/2027) NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:      /UBND-VHXH ngày        /10/2026 của UBND xã Sơn Hà)

TT Họ và tên Tên lớp Ngày tháng
năm sinh Họ và tên cha hoặc mẹ Hộ khẩu thường trú hoặc số

sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo Đối tượng
Số tiền

được hỗ
trợ/ tháng

Số
tháng

hỗ
trợ

kinh phí hỗ
trợ/ (nghìn

đồng)

Ghi
chú

Trường Mầm non Sơn Hà (điểm chính )
1 Lê Khánh Băng Lá A 09/08/2021 Lê Thanh Quá Thôn Gò Dép- Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
2 Đinh Thùy An Châu Lá A 21/08/2021 Đinh Thị Thúy Nga Thôn Nước Bung - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
3 Đinh Hải Đăng Lá A 12/01/2021 Đinh Thị Nguyệt Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
4 Đoàn Trọng Hải Lá A 08/10/2021 Phạm Thị Hương Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
5 Nguyễn Lê Bá Hoàng Lá A 12/03/2021 Nguyễn Công Thôn Gò Dép - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
6 Đinh Thị Thu Hương Lá A 14/12/2021 Đinh Minh Hiền Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
7 Đinh An Huy Lá A 26/06/2021 Đinh Thị Diên Thôn Nước Bung - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
8 Nguyễn Hoàng Gia Linh Lá A 10/11/2021 Đinh Thị Hồng Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
9 Huỳnh Nhật Minh Lá A 25/05/2021 Nguyễn Diệu Thu Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
10 Nguyễn Huỳnh Diễm My Lá A 16/11/2021 Huỳnh Thị Nga Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
11 Đinh Đại Nghĩa Lá A 27/10/2021 Đinh Thị Hồng Em Thôn Làng Rin - Xã Sơn Thủy ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
12 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Lá A 16/02/2021 Lê Thị Hồng Nhung Thôn Gò Dép - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
13 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Lá A 05/05/2021 Nguyễn Thị Thu Nhàn Thôn Gò Sim-Xã Sơn Thủy ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
14 Nguyễn Đức Đình Phong Lá A 04/06/2021 Nguyễn Thị Hiền Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
15 Đinh Quốc Tâm Lá A 28/12/2021 Đinh Thị Như Na Thôn Nước Bung - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
16 Hồ Đinh Thuận Thiên Lá A 06/08/2021 Đinh Thị Sẻ Thôn Di Lang - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
17 Đinh Thị Hữu Thùy Lá A 12/02/2021 Đinh Thị phượng Thôn Nước Bung - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
18 Đinh Thị Tâm Trân Lá A 03/08/2021 Đinh Thị Hương Lan Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
19 Nguyễn Bá Đức Tùng Lá A 30/06/2021 Phạm Thị Hồng Thịnh Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
20 Đinh Trọng Vịnh Lá A 11/07/2021 Đinh Thị Thiệp Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
21 Nguyễn Ngọc Như ý Lá A 13/05/2021 Nguyễn Hoàng Anh Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
22 Nguyễn Bảo Anh Lá A 08/02/2021 Nguyễn Thị Bình Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
23 Nguyễn Hoàng Quốc Chấn Lá A 18/07/2021 Nguyễn Ngọc Hân Thôn Làng Bồ - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
24 Phạm Lê Trà My Lá A 09/12/2021 Lê Thị Hằng Thôn Di Lang - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000



2

25 Hồng Phát Lá A 18/09/2021 Nguyễn Thị Hảo Thôn Nước Bung - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
26 Nguyễn Hoàng Chấn Quốc Lá A 18/07/2021 Nguyễn Ngọc Hân Thôn Làng Bồ - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
27 Đinh Nhân Quý Lá A 13/09/2021 Đinh Trung Hiền Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
28 Đinh Minh Tài Lá A 01/11/2021 Đinh Thị Phượng Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
29 Đinh Lâm Văn Thưởng Lá A 20/03/2021 Đinh Thị Tuyết Sang Thôn Nước Rạc- Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
30 Nguyễn Thảo Vân Lá A 06/11/2021 Đinh Thị Riêng Thôn Nước Bung - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
31 Đinh Thị Khả Vy Lá A 18/08/2021 Đinh Thị Phúc Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
32 Đinh Trịnh Diệu An Lá B 06/05/2021 Trịnh Thị Tài Thôn Nước Bung - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
33 Đinh Thị Khánh An Lá B 23/03/2021 Đinh Thị Thông Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
34 Võ Ngô Thành Đạt Lá B 08/06/2021 Nguyễn Thị Hảo Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
35 Huỳnh Hồ Thục Đoan Lá B 06/07/2021 Huỳnh Nguyễn Linh Chi Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
36 Đinh Trọng Hiếu Lá B 07/11/2021 Đinh Thị Huyền Huệ Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
37 Phan Phúc Hưng Lá B 31/01/2021 Nguyễn Thị Thúy Phúc Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
38 Đinh Nguyên Khang Lá B 22/11/2021 Đinh Thị Hiếu Thôn Làng Bồ - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
39 Dương Nguyễn Quốc Khánh Lá B 01/09/2021 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Thôn Gò Chu - Xã Sơn Hạ ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
40 Trịnh Trung Kiên Lá B 15/06/2021 Võ Thị Minh Thương Thôn Nước Bung - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
41 Đinh Thị Hê Min Lá B 29/11/2021 Đinh Thị Thây Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
42 Đinh Thị Hoàng Nghi Lá B 24/01/2021 Đinh Thị Lương Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
43 Lê Phan Bảo Ngọc Lá B 11/11/2021 Phan Thị Tuyền Thôn Di Lang - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
44 Mai Trần Thiện Nhân Lá B 20/08/2021 Trần Thị Y Bình Thôn Nước Bung - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
45 Huỳnh Trác Thục Nhi Lá B 13/09/2021 Trác Thị Thu Lài Thôn Gò Dép - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
46 Đinh Tấn Phong Lá B 24/06/2021 Đinh Thị Khoan Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
47 Trần Đức Phúc Lá B 26/02/2021 Lã Thị Hòa Thôn Nước Bung - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
48 Đinh Thế Sơn Lá B 04/01/2021 Đinh Thị Sang Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
49 Bùi Nguyễn Phương Thùy Lá B 24//09/2021 Nguyễn Thị Vũ Liên Thôn Gò Dép- Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
50 Đinh Huỳnh Thanh Vũ Lá B 04/11/2021 Đinh Thị Diêm Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
51 Trần Tô Kim Đan Lá B 03/10/2021 Tô Thị Tuyết Trinh Thôn Di Lang - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
52 Đinh Thị Mỹ Hoa Lá B 02/04/2021 Đinh Thị Đoan Thôn Làng Bồ - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
53 Đinh Quang Khải Lá B 20/05/2021 Đinh Rô Sa Thôn Nước Bung - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
54 Đặng Hoàng Long Lá B 25/08/2021 Trần Thị Mỹ Trân Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
55 Nguyễn Võ Thanh Ngân Lá B 14/07/2021 Võ Thị Thủy Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
56 Đinh Ý Nhân Lá B 15/03/2021 Đinh Thị Tuyết Trò Thôn Nước Bung - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
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57 Đinh Ngọc An Nhiên Lá B 29/12/2021 Đinh Thị Thu Hoài Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
58 Đinh Chí Thanh Lá B 14/07/2021 Phạm Thị Tiết Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
59 Nguyễn Cửu Thành Lá B 11/11/2021 Nguyễn Thị Trang Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
60 Sang Thị Bảo Yến Lá B 23/03/2021 Đinh Thị Nhát Thôn Làng Bồ - Xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000

Phân hiệu Trường Mầm non Sơn Hà số 01
1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Ánh LÁ A1 08/11/2021 Nguyễn Ngọc Tư Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
2 Nguyễn Trần Gia Bảo LÁ A1 21/10/2021 Trần Thị Ngọc Bình Thôn Hàng Gòn, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
3 Tôn Nguyễn Gia Đại LÁ A1 26/11/2021 Nguyễn Thái Zết Thôn Gò Dép, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
4 Nguyễn Thanh Hữu Đạt LÁ A1 12/07/2021 Huỳnh Thị Yến Nhi Thôn Di Lang, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
5 Dương Huy Điền LÁ A1 23/05/2021 Dương Đặng Kiều Ngân Thôn Nước Bung, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
6 Đinh Quang Dũng LÁ A1 27/07/2021 Đinh Thị Nga Thôn Hàng Gòn, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
7 Đỗ Ánh Dương LÁ A1 18/03/2021 Đỗ Quốc Dũng Thôn Di Lang, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
8 Đinh Minh Huy LÁ A1 28/12/2021 Đinh Thị Hy Thôn Làng Dầu, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
9 Nguyễn Nguyên Khang LÁ A1 04/09/2021 Huỳnh Đỗ Cẩm Tuyền Thôn Làng Lành, Xã Sơn Thủy ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
10 Trần Minh Khiết LÁ A1 21/07/2021 Trần Thị Hồng Cẩm Thôn Gò Dép, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
11 Phan Huỳnh Anh Khôi LÁ A1 17/06/2021 Phan Thị Thanh Phúc Thôn Làng Dầu, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
12 Nguyễn Minh Khôi LÁ A1 11/07/2021 Mai Thị Hải Thôn Hàng Gòn, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
13 Nguyễn Trúc Lâm LÁ A1 18/05/2021 Nguyễn Thị Bích Liễu Thôn Cà Đáo, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
14 Đinh Hồng Lũy LÁ A1 24/01/2021 Đinh Thị Diễm Thảo Thôn Nước Rạc, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
15 Nguyễn Bảo Ngọc LÁ A1 08/08/2021 Nguyễn Thị Hồng Phước Thôn Cà Đáo, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
16 Võ Thanh Nhàn LÁ A1 30/04/2021 Ngô Thị Bông Thôn Di Lang, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
17 Nguyễn Ngọc Như LÁ A1 15/09/2021 Nguyễn Thị Lệ Thủy Thôn Hàng Gòn, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
18 Nguyễn Ngọc Gia Phát LÁ A1 09/07/2021 Nguyễn Thị Bích Phương Thôn Làng Dầu, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
19 Đinh Hoàng Phước LÁ A1 30/11/2021 Đinh Thị Tiêm Thôn Làng Bồ, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
20 Phan Hải Quân LÁ A1 27/11/2021 Lê T.Thanh Trâm Thôn Làng Bồ, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
21 Trương Võ Tùng Quân LÁ A1 19/06/2021 Võ Thị Hồng Thuận Thôn Nước Rạc, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
22 Đỗ Ngân Phương Thảo LÁ A1 22/12/2021 Lương Thị Thu Tiên Thôn Hàng Gòn, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
23 Đinh Thị Ngọc Thất LÁ A1 09/12/2021 Hồ Thị Bé Thôn Làng Dầu, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
24 Hạ Nguyễn Nhã Thương LÁ A1 21/12/2021 Nguyễn T Thanh Tuyền Thôn Hàng Gòn, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
25 Trương Hoàng Thủy Tiên LÁ A1 16/09/2021 Trương Thị Bích Thủy Thôn Gò Dép, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
26 Trần Anh Tú LÁ A1 04/08/2021 Huỳnh Thị Trà My Thôn Di Lang, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
27 Đinh Xuân Tùng LÁ A1 16/11/2021 Đinh Thị Xí Thôn Làng Bồ, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
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28 Bùi Ngọc Thùy Vân LÁ A1 03/01/2021 Đinh Thị Thủy Thôn Lành Dầu, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
29 Đinh Thị Diệu Phương LÁ A1 05/02/2021 Đinh Thị Khinh Thôn Làng Dầu, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
30 Đinh Thị Quỳnh LÁ A1 01/08/2021 Đinh Thi Hoan Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
31 Nguyễn Đình Kiên LÁ A1 04/01/2021 Tạ Thị Thu Phương Thôn Nước Bung, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
32 Đinh Thị Kim LÁ A1 02/01/2021 Đinh Thị Lụa Thôn Làng Dầu, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
33 Đinh Minh Xị LÁ A1 10/11/2021 Đinh Thị Mi Thôn Làng Dầu, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
34 Đinh Hải Nam LÁ A1 02/10/2021 Đinh Thi Thẻo Thôn Làng Dầu, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
35 Nguyễn Trần Phương Anh Lá B 1 22/03/2021 Trần Thị Thanh Tâm Thôn Làng Bồ - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
36 Đinh Thị Linh Đan Lá B 1 02/01/2021 Đinh Rô Ma Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
37 Đinh Trung Dũng Lá B 1 08/01/2021 Đinh Thị Mỹ Lệ Thôn Thôn Nước Rạc - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
38 Trương Quang Duy Lá B 1 02/12/2021 Trương Quang Sỹ Thôn Gia Ry, Xã Sơn Thủy ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
39 Đinh Thị Thùy Duyên Lá B 1 30/01/2021 Đinh Văn Đăng Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
40 Trần Thanh Hà Lá B 1 24/05/2021 Võ Thị Xuân Hương Thôn Gò Dép - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
41 Phạm Diệu Hằng Lá B 1 28/07/2021 Bùi Thị Kim Liễu Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
42 Đinh Quang Hiếu Lá B 1 07/03/2021 Đinh Quang Huy Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
43 Nguyễn Nhất Hưng Lá B 1 16/06/2021 Phạm Thị Thúy An Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
44 Nguyễn Phúc Hưng Lá B 1 21/07/2021 Nguyễn Đình Vũ Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
45 Nguyễn Trần Minh Huy Lá B 1 17/05/2021 Nguyễn Thanh Tuyền Thôn Làng Bồ - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
46 Huỳnh Gia Khang Lá B 1 21/09/2021 Cao Thị Thu Hà Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
47 Lê Quốc Gia Khánh Lá B 1 05/04/2021 Đinh Thị Lam Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
48 Nguyễn Đăng Khoa Lá B 1 02/09/2021 Phạm Thị Lành Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
49 Trịnh Minh Khuê Lá B 1 24/01/2021 Trịnh Thị My Thôn Gia Ry - Xã Sơn Thủy ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
50 Nguyễn Đinh Đức Kiên Lá B 1 24/11/2021 Đinh Thị Sa Ly Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
51 Đinh Thị Y Làm Lá B 1 05/10/2021 Đinh Thị Béa Thôn Di Lang - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
52 Đinh Gia Long Lá B 1 20/11/2021 Đinh Thị Hồng Vi Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
53 Đoàn Thanh Mẫn Lá B 1 29/09/2021 Đặng Thị Phận Thôn Gia Ry - Xã Sơn Thủy ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
54 Đinh Thị Nhật Minh Lá B 1 05/04/2021 Đinh Thị Sang Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
55 Bùi Nguyễn Sỹ Nguyên Lá B 1 10/10/2021 Bùi Quốc Sinh Thôn Nước Rạc - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
56 Đinh Thị Nhẹ Lá B 1 22/04/2021 Đinh Thị Xỏ Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
57 Nguyễn Công Phúc Lá B 1 03/12/2021 Nguyễn Công Trực Thôn Gò Dép - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
58 Đinh Đông Quân Lá B 1 19/10/2021 Đinh Thị Nghiệp Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
59 Cao Minh Quân Lá B 1 29/12/2021 Nguyễn Thị Tiểu Mi Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
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60 Nguyễn Hữu Minh Quân Lá B 1 05/12/2021 Nguyễn Trần Vương Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
61 Phạm Anh Quyết Lá B 1 08/07/2021 Phạm Đình Thân Thôn Nước Rạc - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
62 Nguyễn Bảo Anh Thư Lá B 1 24/02/2021 Trần Thị Vân Thôn Gò Dép - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
63 Đinh Phương Thùy Lá B 1 01/12/2021 Đinh Thị Rơ Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
64 Đinh Quỳnh Trâm Lá B 1 07/12/2021 Đinh Văn Trai Thôn Cà Đáo - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
65 Trần Huyền Trang Lá B 1 19/03/2021 Trần Mỹ Ngân Thôn Làng Dầu - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
66 Nguyễn Ngọc Khánh Vân Lá B 1 09/04/2021 Nguyễn Thị Hồng Nhung Thôn Cà Đáo- Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
67 Đinh Minh Vũ Lá B 1 25/09/2021 Đinh Thị Ban Thôn Hàng Gòn - Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
68 Đinh Thị Khuyết MG Nước Nia 12/07/2021 Đinh Văn Trí Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
69 Phạm Thị Mỹ Khuyên MG Nước Nia 11/11/2021 Đinh Đình Thân Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
70 Đinh Thành Nhân MG Nước Nia 10/07/2021 Đinh Văn Nhất Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
71 Đinh Thị Thùy An MG Nước Nia 16/01/2021 Đinh Thị Cua Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
72 Đinh Trung Quân MG Nước Nia 24/01/2021 Đinh Thị Cái Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
73 Đinh Diệp MG Nước Nia 28/06/2021 Đinh Thị Khổ Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
74 Đinh Thị Thu Qúy MG Nước Nia 30/04/2021 Hồ Thị Nga Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
75 Đinh Long Vũ MG Nước Nia 24/07/2021 Đinh Thị Hoa Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
76 Ngô Thị Ngọc Phương MG Nước Nia 05/12/2021 Đinh Văn Măng Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
77 Đinh Thị Bảo An MG Nước Nia 26/12/2021 Hồ Thị Ghê Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
78 Đinh Thị Viên MG Nước Nia 23/07/2021 Đinh Văn Lan Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
79 Đinh Thị Chi Dĩnh MG Nước Nia 19/09/2021 Đinh Văn Lăng Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
80 Đinh Thị Minh Quyến MG Nước Nia 26/12/2021 Đinh Thị Nghi Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
81 Đinh Thị Nhã Ca MG Nước Nia 19/6//2021 Đinh Thị Chay Thôn Gò Chu, Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
82 Đinh Thị Hoài Ân MG Nước Nia 20/10/2021 Đinh Thị Lố Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
83 Đinh Hoàng Lâm MG Nước Nia 19/07/2021 Đinh Thị Bé Thôn Nước Nia, Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
84  Đinh Thị Lệ Dĩnh   MG Cà Đáo 12/08/2021  Đinh Thị Thái Thôn Nước Rạc -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
85  Đinh Thị Mỹ Hạnh   MG Cà Đáo  02/09/2021  Đinh Thị Ngọc Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
86 Đinh Thị Bích Thủy MG Cà Đáo 08/09/2021 Đinh Thị Hôn Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
87 Đinh Thị Kim Ngân MG Cà Đáo 28/03/2021 Đinh Thị Hiệp Thôn Nước Rạc -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
88 Đinh Thị Hạ Vy MG Cà Đáo 26/04/2021 Đinh Thị Tinh    Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
89 Đinh Thị Su Thy MG Cà Đáo 26/02/2021 Đinh Thị Yến   Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
90 Đinh Trúc Linh MG Cà Đáo 09/04/2021  Đinh Thị Phuốc Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
91 Đinh Hữu Khương MG Cà Đáo 05/10/2021 Đinh Thị Tim Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
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92 Đinh Trung Kiên   MG Cà Đáo 07/07/2021 Đinh Thị Xim Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
93 Đinh Minh Quân MG Cà Đáo 27/04/2021 Đinh Thị Sen Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
94 Đinh Tuấn Phú MG Cà Đáo 10/02/2021 KSORH Thoang Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
95 Đinh Quốc Trung MG Cà Đáo 18/09/2021 Đinh Thị Đú Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
96 Đinh Hoàng Vũ   MG Cà Đáo 02/10/2021 Đinh Thị Thụy Thôn Nước Rạc -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
97 Đinh Phúc Thịnh MG Cà Đáo 28/01/2021 Đinh Thị Phương Thanh Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
98 Đinh Thị Ngân MG Cà Đáo 05/01/2021 Đinh Thị Diệp Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
99 Đinh Thị Hy MG Cà Đáo 02/10/2021 Đinh Thị Trôn Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
100 Đinh Thị Kim Oanh MG Cà Đáo 08/02/2021 Hồ Thị Chung Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
101 Đinh Thị Yến Nhi MG Cà Đáo 05/11/2021 Đinh Thị Kiều Thôn Cà Đáo -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
102 Đinh Minh Khanh MG Cà Đáo 07/06/2021 Đinh Thị Thiểu Thôn Mò O -Xã Sơn Kỳ Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
103 Đinh Duy Kiên MG Cà Đáo 18/01/2021 Đinh Thị Phương Thôn Nước NIia -Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000

Phân hiệu Trường Mầm non Sơn Hà số 02
1 Đinh Thị Bích An Lá A2 07/11/2021 Đinh Thị Liên Thôn Làng Vố, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
2 Đinh Thị My Ánh Lá A2 06/10/2021 Rơ Châm Thin Thôn Tà Pa, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
3 Đinh Thị Chi Lá A2 07/06/2021 Đinh Thị Yên Thôn Tà Pa, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
4 Đinh Quốc Đại Lá A2 01/09/2021 Đinh Thị Thanh Thôn Tà Pa, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
5 Đỗ Hải Đăng Lá A2 12/09/2021 Đinh Thị Tuyết Thôn Tà Pa, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
6 Đinh Phước Đạt Lá A2 29/10/2021 Đinh Thị La Thôn Tà Pa, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
7 Đinh Châu Dũng Lá A2 24/05/2021 Đinh Thị Thiếp Thôn Tà Pa, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
8 Đinh Trọng Dũng Lá A2 07/10/2021 Đinh Thị Sối Thôn Nước Tăm, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
9 Đinh Minh Hải Lá A2 05/10/2021 Đinh Thị Hen Thôn Đồng Giang, xã Sơn Linh ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
10 Đinh Thị Hậu Lá A2 21/12/2021 Phạm Thị Như Ngọc Thôn Làng Vố, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
11 Đinh Quốc Hưng Lá A2 09/04/2021 Đinh Thị Hiền Thôn Làng Vố, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
12 Đinh Thị Mỹ Kề Lá A2 01/12/2021 Đinh Thị Luôn Thôn Làng Vố, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
13 Đinh Văn Khanh Lá A2 20/04/2021 Đinh Thị Phi Thôn Làng Vố, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
14 Đinh Trung Kiên Lá A2 09/03/2021 Đinh Thị Miên Thôn Làng Vố, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
15 Đinh Thị Kiều Lá A2 03/06/2021 Đinh Thị Uyên Thôn Tà Pa, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
16 Đinh Lê Ý Linh Lá A2 17/09/2021 Đinh Thị Hoa Thôn Nước Tăm, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
17 Đinh Thị Mỹ Lá A2 22/10/2021 Đinh Thị Sưa Thôn Gò Răng, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
18 Ngô Trần Minh Nguyệt Lá A2 04/10/2021 Trần Thị Hoa Thôn Gò Răng, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
19 Đinh Hy Hồng Nhi Lá A2 26/10/2021 Đinh Thị Xuân Thôn Làng Rút, Xã Sơn Kỳ ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
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20 Lê Trần An Nhiên Lá A2 04/12/2021 Trần Thị Ngọc Yến Thôn Gò Răng, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
21 Đinh Thị Nhiên Lá A2 19/08/2021 Đinh Thị Nhất Thôn Làng Vố, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
22 Đinh Thị Quỳnh Nhiệt Lá A2 26/12/2021 Đinh Thị Thiết Thôn Gò Răng, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
23 Đinh Đăng Quang Lá A2 24/04/2021 Đinh Thị Thuỳ Nhưng Thôn Tà Pa, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
24 Đinh Hoàng Quốc Lá A2 04/09/2021 Đinh Thị Thân Thôn Làng Vố, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
25 Đinh Trọng Quý Lá A2 18/02/2021 Đinh Thị Sang Thôn Gò Răng, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
26 Đinh Thị Nhã Quỳnh Lá A2 29/07/2021 Đinh Thị Chóp Thôn Gò Răng, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
27 Đinh Văn Sáng Lá A2 19/05/2021 Đinh Thị Hoang Thôn Nước Tăm, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
28 Đinh Hữu Thiện Lá A2 13/05/2021 Đinh Thị Thuỷ Thôn Gò Răng, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
29 Ng. Ngọc Anh Thơ Lá A2 03/01/2021 Võ Thị Ý Thôn Làng Vố, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
30 Đinh Ca Thương Lá A2 05/12/2021 Đinh Thị Lương Thôn Bờ Reo, xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
31 Nguyễn Bùi Thanh Trà Lá A2 23/08/2021 Bùi Thị Nhị Thôn Tà Pa, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
32 Đinh Tấn Trường Lá A2 02/12/2021 Đinh Thị Trể Thôn Làng Vố, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
33 Đinh Thị Vân Lá A2 02/10/2021 Đinh Thị A Ly Tuyết Thôn Tà Pa, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
34 Đinh Thị Thuý Vân Lá A2 15/06/2021 Đinh Thị Thương Thôn Làng Vố, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
35 Đinh Hoàng Việt Lá A2 16/07/2021 Đinh Thị Hà Thôn Gò Răng, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
36 Đinh Minh Yên Lá A2 13/05/2021 Đinh Thị Chêm Thôn Làng Vố, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
37 Đinh Hữu Phát MG Làng Vôm 25/02/2021 Đinh Thị K Rách Thôn Tà Pa-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
38 Đinh Tiến Nghĩa MG Làng Vôm 07/05/2021 Đinh Thị Lý Thôn Tà Pa-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
39 Đinh Thị Ngọc Thiên MG Làng Vôm 27/10/2021 Đinh Thị Thái Thôn Tà Pa-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
40 Đinh Minh Thịnh MG Làng Vôm 08/03/2021 Đinh Thị Sang Thôn Tà Pa-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
41 Đinh Xuân Kỳ MG Làng Vôm 13/03/2021 Đinh Thị Thập Thôn Tà Pa-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
42 Đinh Duy Hoàng MG Làng Vôm 27/12/2021 Đinh Thị Khánh Thôn Tà Pa-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
43 Đinh Thị Bảo Ngọc MG Làng Vôm 14/10/2021 Đinh Thị Sơm Thôn Tà Pa-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
44 Đinh Thị Như Ý MG Làng Vôm 14/10/2021 Đinh Thị Súc Thôn Tà Pa-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
45 Đinh Nhật Tần MG Làng Vôm 02/11/2021 Đinh Thị Sinh Thôn BReo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
46 Đinh Minh Hoàng MG Làng Vôm 19/11/2021 Đinh Thị Xa Thôn BReo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
47 Đinh Thị Bảo Vy MG Làng Vôm 30/04/2021 Đinh Thị Thảo Thôn BReo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
48 Đinh Thị Kim Ngân MG Làng Vôm 09/09/2021 Đinh Thị Đen Thôn Tà Pa-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
49 Đinh Minh Thuận MG Làng Vôm 10/12/2021 Đinh Thị Soan Thôn Tà Pa-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
50 Đinh Thị Nhã Khuy MG Làng Vôm 16/05/2021 Đinh Thị Mỹ Kha Thôn Tà Pa-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
51 Đinh Văn Lốt MG Làng Vôm 11/10/2021 Đinh Thị Yên Thôn Tà Pa-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
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52 Đinh Thị Thanh Liễu MG Breo 06/09/2021 Đinh Thị Thảo Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
53 Đinh Thị Ngọc Huyền MG Breo 20/06/2021 Đinh Thị Tâm Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
54 Đinh Thị Mộng MG Breo 10/10/2021 Đinh Thị Phúc Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
55 Đinh Thị Mơ MG Breo 10/10/2021 Đinh Thị Phúc Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
56 Đinh Thị Thiên Mai MG Breo 01/06/2021 Đinh Văn Huế Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
57 Đinh Thị Bảo Hân MG Breo 14/02/2021 Đinh Thị Hành Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
58 Đinh Thị Hà My MG Breo 22/08/2021 Đinh Thị Nước Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
59 Đinh Thị Yến Nhi MG Breo 04/05/2021 Đinh Thị Thúy Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
60 Đinh Quốc Thiện MG Breo 03/01/2021 Đinh Thị Trân Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
61 Đinh Trọng Hưng MG Breo 16/04/2021 Đinh Thị hiệp Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
62 Đinh Minh Dung MG Breo 05/03/2021 Đinh Văn Phong Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
63 Đinh Trường Huy MG Breo 26/03/2021 Đinh Văn Cư Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
64 Đinh Trọng Vinh MG Breo 25/07/2021 Đinh Thị Phút Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
65 Đinh Nguyễn Hoàng Lý MG Breo 22/10/2021 Đinh Thị Xia Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
66 Đinh Văn Nhi MG Breo 20/02/2021 Đinh Văn Phân Thôn Breo-Xã Sơn Hà Xã Khu vực 3 160.000 9 1.440.000
67 Đinh Thị Thiên Nga MG Nước Tăm 12/9/2021 Đinh Thị Mai Thôn Nước Tăm-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
68 Đinh Hoàng Hải MG Nước Tăm 22/11/2021 Đinh Thị Thu Hà Thôn Nước Tăm-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
69 Đinh Thị Thúy MG Nước Tăm 18/7/2021 Đinh Thị Hen Thôn Nước Tăm-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
70 Đinh Thị Nhi Hi MG Nước Tăm 26/03/2021 Đinh Thị Thuỳ Thôn Nước Tăm-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
71 Đinh Minh Tuấn MG Nước Tăm 08/11/2021 Đinh Thị Che Thôn Nước Tăm-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
72 Đinh Thị Bảo Ngân MG Nước Tăm 02/11/2021 Đinh Thị Nú Thôn Nước Tăm-Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
73 Đinh Thị Chiếc MG làng Hinh 18/04/2021 Đinh Thị Troi Thôn Làng Vố- Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
74 Đinh Thị Mỹ Diêm MG làng Hinh 14/12/2021 Đinh Thị Say Thôn Làng Vố- Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
75 Đinh Thị Thu Hiền MG làng Hinh 08/01/2021 Đinh Thị Duyên Thôn Làng Vố- Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
76 Đinh Hồng Hoàng MG làng Hinh 11/11/2021 Đinh Thị Xốc Thôn Tà Pa- Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
77 Đinh Thị Sa Ni MG làng Hinh 25/11/2021 Đinh Thị Hà Thôn Làng Vố- Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
78 Đinh Phúc Nhiên MG làng Hinh 06/04/2021 Đinh Thị Hồng Thôn Làng Vố- Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
79 Đinh Văn Như MG làng Hinh 07/12/2021 Đinh Thị Phí Thôn Tà Pa- Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
80 Đinh Thị Phước MG làng Hinh 11/02/2021 Đinh Thị Linh Thôn Tà Pa- Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
81 Đinh Minh Tầm MG làng Hinh 09/02/2021 Đinh Thị Thảo Thôn Làng Vố- Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
82 Đinh Đại Tuấn MG làng Hinh 14/08/2021 Đinh Thị Trường Thôn Làng Vố- Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
83 Đinh Công Tuyền MG làng Hinh 15/10/2021 Đinh Thị Sỹ Thôn Tà Pa- Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
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84 Đinh Thị Ngọc Thúy MG làng Hinh 19/12/2021 Đinh Thị Mi Thôn Làng Vố- Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
85 Đinh Xuân Trường MG làng Hinh 11/07/2021 Đinh Văn Tra Thôn Làng Vố- Xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000

Phân hiệu Trường Mầm non Sơn Hà số 03
1 Lê Nguyễn Vũ An Lá A3 15/08/2021 Nguyễn Thị Hậu Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
2 Nguyễn Bảo Châu Lá A3 21/03/2021 Đinh Thị Thắp Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
3 Đinh Thị Kim Cúc Lá A3 25/04/2021 Đinh Văn Đơn Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
4 Đinh Hồng Duy Lá A3 30/06/2021 Đinh Thị Đẩy Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
5 Đinh Thị Hiền Lá A3 04/02/2021 Đinh Thị Chung Thôn Nước Nia, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
6 Võ Thành Hiệu Lá A3 10/05/2021 Trương Thị Thọ Thôn Nước Tang, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
7 Đinh Thị Hoa Lá A3 04/10/2021 Đinh Thị Huệ Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
8 Đinh Thị Khởi Huyền Lá A3 06/09/2021 Đinh Văn Thanh Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
9 Đinh Anh Khôi Lá A3 04/09/2021 Đinh Thị Dù Rinh Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
10 Đinh Đông Trung Kiên Lá A3 12/07/2021 Đinh Văn Nai Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
11 Đinh Thị Linh Lá A3 19/10/2021 Đinh Thị Nộ Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
12 Đinh Hương Hạ Mai Lá A3 04/09/2021 Đinh Thị Krỏa Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
13 Đinh Thị Máy Lá A3 06/08/2021 Đinh Thị Xin Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
14 Đinh Thị Kiều Mỹ Lá A3 11/10/2021 Đinh Thị Khanh Thôn Tà Pa, xã Sơn Thượng ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
15 Trần Hiếu Nghĩa Lá A3 20/01/2021 Nguyễn Thị Thiên Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
16 Đinh Thị Ngọc Lá A3 20/09/2021 Hồ Thị Dé Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
17 Đinh Thị Thảo Nguyên Lá A3 01/01/2021 Đinh Văn Tia Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
18 Đinh Châu Quỳnh Nhi Lá A3 01/09/2021 Đinh Thị Đẹp Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
19 Đinh Yến Nhi Lá A3 29/10/2021 Đinh Văn Khuôn Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
20 Đinh Thị Thanh Nhị Lá A3 12/02/2021 Đinh Thị Triều Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
21 Đinh Thị Nhượng Lá A3 12/08/2021 Đinh Văn Lời Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
22 Đinh Thị Quyến Lá A3 04/03/2021 Đinh Thị Lẫy Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
23 Đinh Văn Na Rô Lá A3 10/10/2021 Đinh Văn Ngụy Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
24 Đinh Thị Thanh Lá A3 09/09/2021 Đinh Thị Mai Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
25 Đinh Văn Thành Lá A3 18/06/2021 Đinh Văn Nhon Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
26 Đinh Thị Thiên Lá A3 26/03/2021 Đinh Văn Thì Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
27 Đinh Thế Thịnh Lá A3 25/09/2021 Đinh Thị Thu Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
28 Đinh Thị Thùy Trâm Lá A3 22/10/2021 Đinh Thị Kiều Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
29 Đinh Đình Trọng Lá A3 28/08/2021 Đinh Thị Lệ Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
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30 Đinh Văn Trọng Lá A3 13/11/2021 Đinh Văn Sơn Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
31 Đinh Quang Trung Lá A3 14/10/2021 Phạm Thị An Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
32 Đinh Thị Thanh Tuyền Lá A3 24/12/2021 Đinh Thị Trình Thôn Làng Mùng, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
33 Đinh Thị Ngọc Tuyền Lá A3 03/09/2021 Đinh Thị Minh Thôn Tà Lương, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
34 Đinh Hoàng Anh MG Nước Bao 29/05/2021 Đinh Văn Tiên Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
35 Đinh Hồ Khải Đăng MG Nước Bao 22/04/2021 Đinh Văn Năm Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
36 Đinh Đông Huân MG Nước Bao 05/07/2021 Đinh Thị Hà Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
37 Đinh Thi Tuệ Mẫn MG Nước Bao 23/04/2021 Đinh Thị Thủy Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
38 Huỳnh Bảo Thắng MG Nước Bao 04/09/2021 Đinh Thị Rợp Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
39 Đinh Việt Thắng MG Nước Bao 06/01/2021 Đinh Văn Thành Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
40 Đinh Thị Thị MG Nước Bao 15/02/2021 Đinh Văn Hót Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
41 Đinh Đông Út MG Nước Bao 23/03/2021 Đinh Thị Sưa Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
42 Đinh Thị Linh Đang MG Mang Nà 08/09/2021 Đinh Thị Thúy Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
43 Đinh Thiên Hạ MG Mang Nà 04/05/2021 Đinh Thị Tủy Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
44 Đinh Như Quỳnh Hương MG Mang Nà 06/08/2021 Đinh Thị Quỳnh Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
45 Đinh Thị Như Hoàng MG Mang Nà 04/02/2021 Đinh Thị Ép Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
46 Đinh Tuấn Khải MG Mang Nà 20/01/2021 Đinh Thị Khanh Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
47 Đinh Thị Nhã Linh MG Mang Nà 02/03/2021 Đinh Thị Thêm Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
48 Đinh Hoàng Lý MG Mang Nà 28/02/2021 Đinh Văn Minh Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
49 Đinh Hoàng Sơn MG Mang Nà 28/04/2021 Đinh Thị Thâng Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
50 Đinh Nhật Thảo MG Mang Nà 01/03/2021 Đinh Văn Thìn Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
51 Đinh Thị Diễm Thư MG Mang Nà 28/11/2021 Đinh Văn Dương Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
52 Đinh Thị Gia Hân MG Mang Nà 21/03/2021 Đinh Văn Khương Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
53 Đinh Long U MG Mang Nà 07/02/2021 Đinh Thị Tâm Thôn Nước Bao, xã Sơn Hà ĐBKK-Xã KV 3 160.000 9 1.440.000
54 Đinh Thị Ba MG Nước Tang 22/05/2021 Đinh Văn Moi Thôn Nước Tang, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
55 Đinh Thị Mỹ Duyên MG Nước Tang 01/04/2021 Đinh Thị Nhờ Thôn Nước Tang, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
56 Đinh Thị Hiếu MG Nước Tang 24/03/2021 Đinh Thị Nhiên Thôn Nước Tang, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
57 Đinh Thị Y Phấn MG Nước Tang 31/01/2021 Đinh Văn Thiên Thôn Nước Tang, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
58 Đinh Thiên Phong MG Nước Tang 18/03/2021 Đinh Thị Nhan Thôn Nước Tang, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
59 Đinh Thanh Quang MG Nước Tang 21/06/2021 Đinh Thị Đông Thôn Nước Tang, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
60 Đinh Minh Trí MG Nước Tang 12/07/2021 Đinh Thị Huyền Thôn Nước Tang, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
61 Đinh Thị Bích Uyên MG Nước Tang 19/11/2021 Đinh Thị Công Thôn Nước Tang, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
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62 Hồ Đinh Hùng Vĩ MG Nước Tang 25/06/2021 Hồ Văn My Thôn Nước Tang, xã Sơn Hà Xã khu vực 3 160.000 9 1.440.000
Tổng cộng 446.400.000

 Tổng số tiền bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng
Danh sách này có 310 trẻ em
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            TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM MẪU GIÁO THEO NGHỊ ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP
(Từ tháng 09/2026 đến tháng 05/2027) NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:      /UBND-VHXH ngày        /10/2026 của UBND xã Sơn Hà)

TT Tên cơ sở giáo dục mầm
non Thuộc xã

Số lượng trẻ em mẫu
giáo Số tháng hỗ

trợ

Số tiền
 được hỗ
trợ/tháng

Kinh phí hỗ trợ            (đồng)
Ghi chú

Công lập Ngoài
công lập

Công lập Ngoài
công lập

1 Trường Mầm Non Sơn Hà Khu vực III 310 9 160.000 446.400.000
TỔNG CỘNG 310 - 446.400.000

Tổng cộng số tiền viết  bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi  sáu triệu, bốn trăm  ngàn đồng./.
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT GIÁO VIÊN MẦM NON HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP DẠY LỚP GHÉP,  DẠY TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO
TRẺ EM NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THEO NGHỊ ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP  CỦA CHÍNH PHỦ; NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số:      /UBND-VHXH ngày        /10/2026 của UBND xã Sơn Hà)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Đơn vị Trình độ

đào tạo

Dạy lớp
ghép 2-3
độ tuổi

Dạy lớp
ghép 3 độ
tuổi trở

lên

Dạy tăng
cường

tiếng việt

Mức tiền
được

hưởng/tháng

Số
tháng
được

hưởng

Kinh phí
tăng thêm

Phân hiệu Trường mầm non Sơn Hà 01

1 Trần Thị Kim Mai 15/03/1991 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000

2 Trần Thị Thanh Nga 01/04/1978 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000

3 Nguyễn Thị Hải Ly 15/05/1987 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000

4 Đinh Thị Kiều 20/12/1978 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000

Phân hiệu Trường mầm non Sơn Hà 02

1 Lê Thị Bảy 15/04/1973 Trường mầm non Sơn Hà  Cao đẳng x 450.000 9 4.050.000

2 Đinh Thị Cúc 10/07/1984 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000

3 Nguyễn Thị Hương Giang 08/06/1980 Trường mầm non Sơn Hà  Cao đẳng x 450.000 9 4.050.000

4 Trần Thị Diệu 26/04/1984 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000

5 Dương Thị Mỹ Trinh 24/11/1994 Trường mầm non Sơn Hà  Cao đẳng x 450.000 9 4.050.000

6 Đỗ Thị Ngà 10/10/1973 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000

7 Đinh Thị Vân 22/07/2002 Trường mầm non Sơn Hà  Cao đẳng x 450.000 9 4.050.000

8 Trịnh Thị Kiều 10/01/1994 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000
Phân hiệu Trường mầm non Sơn Hà 03

1 Trịnh Thị Thúy Sang 07/06/1989 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000
2 Nguyễn Thị Thúy Nhi 13/07/1998 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000
3 Trần Thị Nhạn 15/10/1982 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000
4 Nguyễn Thị Lưu Hiệp 19/07/1984 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000
5 Nguyễn Thị Thanh Đức 20/08/1989 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000
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STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Đơn vị Trình độ

đào tạo

Dạy lớp
ghép 2-3
độ tuổi

Dạy lớp
ghép 3 độ
tuổi trở

lên

Dạy tăng
cường

tiếng việt

Mức tiền
được

hưởng/tháng

Số
tháng
được

hưởng

Kinh phí
tăng thêm

6 Nguyễn Thị Thu Hà 01/07/2002 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000
7 Huỳnh Thị Tuyết 01/01/1985 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000
8 Phạm Thị Hồng 05/10/1983 Trường mầm non Sơn Hà  Đại học x 450.000 9 4.050.000

Tổng cộng 81.000.000
Viết số tiền bằng chữ: Tám mươi mốt triệu đồng chẵn./.

Danh sách này có 20 giáo viên./.
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TỔNG HỢP KINH PHÍ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT GIÁO VIÊN MẦM NON HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP DẠY LỚP
GHÉP,  DẠY TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO TRẺ EM NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THEO NGHỊ

ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP  CỦA CHÍNH PHỦ; NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số:      /UBND-VHXH ngày        /10/2026 của UBND xã Sơn Hà)

TT Tên cơ sở giáo
dục mầm non Thuộc xã

Số lượng giáo viên dạy
lớp ghép, dạy tăng cường

tiếng việt Số
tháng

Số tiền
 được hỗ

trợ/tháng/
đối tượng

Kinh phí hỗ trợ            (đồng)
Ghi chú

Công lập Ngoài công
lập Công lập Ngoài công

lập

1 Trường Mầm
Non Sơn Hà Khu vực III 20 9 450.000 81.000.000

TỔNG CỘNG 20 - 81.000.000

Tổng cộng số tiền viết  bằng chữ: Tám mươi mốt triệu đồng./.
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